
Chủ đề 7
Bài 1: ao - eo

1

ao ao ao ao ao ao ao ao ao 

ao 

εào εào 

sào sào 

báo   Ό˘ κao 

eo eo eo eo eo eo eo eo eo

eo

Έ∆o Έ∆o

Γ˛o Γ˛o

Γ˛o

co co

co

 Ά;o ði cà

hào và hà κi



a, o, ô, ơ, e, ê, i,  c, v, n, m, u, ư.

 b,  d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

s, x, qu, y, gi, ia, ua, ưa, ao, eo.
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Chính tø

2

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết : 
 
  

      g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr. 

giữa trưa, bà từ quê ra. quà cho phú là chú mèo nhỏ. quà của nghi  

là quả đào to.



u
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au au au au au au

au

lau lau lau

ðau ðau ðau

bà bàεáu εáu

êu êu êu êu êu êu

êu

Δϛu Δϛu Δϛu

 ði  ðiΑϛu Αϛu

cao cao

dì          sáu jua Δϛu nhˆ εo χ≠ 

ϛu 



 ia, ua, ưa, ao, eo, au, êu.
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ở phía sau bờ rào nhà bé kha, có chú mèo kêu meo, meo.

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết : 
 
  

      g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr. 

a, o, ô, ơ, e, ê, i,  c, v, n, m, u, ư.

 b,  d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

s, x, qu, y, gi.
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5

â â â â â â â â â

â

âu âu âu âu âu âu

âu

  ðá cœu   ðá cœu

 ðäu κ[  ðäu κ[

ðäu c© ðäu c©

κi ðá cœu

    hào và bç ðäu c© νίa . 

    hào và bç ðäu c© νίa . 



-
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về quê, bà bảo quý: 

- bé quý chớ đi ra phía ao sâu.

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết : 
 
  

      g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr. 

a, o, ô, ơ, e, ê, i,  c, v, n, m, u, ư.

 b,  d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

s, x, qu, y, gi, â.

 ia, ua, ưa, ao, eo, au, âu, êu.
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iu iu iu iu iu iu

iu

ǟìu ǟìu ǟìu

wíu wíu wíu

 ðịu χ≠  ðịu χ≠

Ŕu Ŕu Ŕu Ŕu Ŕu Ŕu

Ŕu

 c²u  c²u  c²u

 sñ cþu  sñ cþu

 Κ΄ cþu hộ

    χ≠ có Κ΄ cþu hộ ηˆ xíu 



cô nhã.
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 Phụ huynh đọc, các em nghe viết : 
 
  

      g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr. 

a, o, ô, ơ, e, ê, i,  c, v, n, m, u, ư.

 b,  d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

s, x, qu, y, gi, â, âu, au.

 ia, ua, ưa, ao, eo, êu , iu, ưu.

bé kha theo chú nghĩa ra phố, chú mua mì xá xíu và quả lựu cho 
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9

nghỉ hè, quý ở nhà vẽ đủ thứ: cậu vẽ rùa nhỏ, vẽ chú mèo, vẽ cả 

  xe cứu hộ nhỏ xíu. Mẹ vừa thêu áo , vừa nghe quý kể cà kê.

      g, gh, ng, ngh, t, th, nh, r, tr. 

a, o, ô, ơ, e, ê, i,  c, v, n, m, u, ư.

 b,  d, đ, l, h, k, ch, kh, p, ph.

s, x, qu, y, gi, â, âu, au.

 ia, ua, ưa, ao, eo, êu , iu, ưu.

 Phụ huynh đọc, các em nghe viết : 
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